
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN: 5 ( Từ ngày   04/10    đến   08/10    )      Lớp 4A6 
THỨ 

GIỜ DẠY 
TIẾT 

THỨ  MÔN 

TÊN BÀI NỘI DUNG ĐIỀU 

CHỈNH 

HÌNH 

THỨC 
 

 

 

HAI 

04/10 

8h – 8h35 7 TĐ Những hạt thóc giống  online 

8h40 – 9h15 21 Toán Luyện tập K làm Bt 3 trang 26 online 

9h25- 10h 

5 

Đạo 

đức  

Bày tỏ ý kiến BT 2 : Sửa thành: 

“Em tán thành hay 

… 

online 

10h5 – 10h 40 
 KC Kể chuyện đã nghe đã 

đọc 

Ghép dạy tuần 4 Gửi video 

 
9 

TD 
KT 5 ĐT của bài TD 

phát triển chung 

 Gửi video 

 
5 

KT 
Khâu thường HS tự thực hành ở 

nhà 

Gửi video 

 

 

 

 

BA 

05/10 

8h – 8h35 
9 

LTVC 
MRVT: Trung thực - 

Tự trọng 

  online 

8h40 – 9h15 
22 

Toán    
Tìm số trung bình 

cộng 

 online 

9h 25- 10h 

9-10 

KH  

Sử dụng hợp lí các 

chất béo và muối ăn. 

Ăn nhiều rau và quả 

chín, sử dụng TP sạch 

… 

Không thực hiện trò 

chơi “Đi chợ”,… 

online 

10h5 – 10h 40 

5 

CT 

Dạy ND âm vần 2 tiết 

chính tả tuần 5+6 

HS tự viết phần bài 

viết 

online 

 

10 

TD 

Bài 10: Động tác 

thăng bằng-TV vận 

động 

 Gửi video 

 

5 

Lịch sử  

Bài 3: Nước ta dưới 

ách đô hộ của các 

triều ... 

 Gửi video 

 

 

  TƯ 

06/10 

8h – 8h35 9 TLV Viết thư  online 

8h40 – 9h15 23 Toán Luyện tập Không dạy bài này.  

9h 25- 10h 

 

5 Địa lí   

Trung du Bắc Bộ - Không YC QS hình 

3 (nêu QT chế biến 

chè.) 

online 

10h5 – 10h 40 
10 TLV Đoạn văn trong bài 

văn kể chuyện 

 online 

 
9 

T. Anh  
Unit 3: What day is it 

today? (3) 

 Gửi video 

 
9-10 

Tin học 

Bài 5 : Sử dụng thiết 

bị lưu trữ ngoài   

 Gửi video 

 10 TĐ  Gà Trống và Cáo HS tự HTL ở nhà. Gửi video 

 

 

NĂM 

07/10 

8h – 8h35 
10 

LTVC 

Danh từ Ko học DT chỉ KN, 

ĐV 

 online 

8h40 – 9h15 
24-25 

Toán 

 Biểu đồ - Biểu đồ ( 

tiếp theo) 

Ghép thành chủ đề… online 

9h 25- 10h 

5 

MT 

Chúng em với thế 

giới động vật (Tiết 

3) 

 online 



10h5 – 10h 40 
10 

TA 

Unit 4:When's your 

birthday? (1) 

 online 

 
5 

ÂN 
Ôn: Bạn ơi lắng nghe. 

GT hình nốt trắng 

 Gửi video 

 

5 

HĐTT 

ATGT: Bài 4: Dự 

đoán để phòng tránh 

TNGT đường bộ - 

SHL 

 Gửi video 

 

 

 

SÁU 

08/10 

8h – 8h35      

8h40 – 9h15 
 

 
HỘI NGHỊ VIÊN 

CHỨC  

  

9h 25- 10h      

 
 

 
   

SỐ LƯỢT   

Ngày 1 tháng  10 năm 2021                                                               

Tổ trưởng 

 

 

                                                                  Bồ Thị Minh Hạnh 

 
 


